
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀNH LỚP GHI CHÚ

1 2038200123 Lê Thị Bích Ly Quản trị khách sạn 11DHQTKS1

2 2038200046 Nguyễn Kiều Oanh Quản trị khách sạn 11DHQTKS1

3 2038200333 Nguyễn Thị Kim Thi Quản trị khách sạn 11DHQTKS1

4 2038200174 Lê Huỳnh Đoan Trinh Quản trị khách sạn 11DHQTKS1

5 2038200141 Nguyễn Thị Tuyết Băng Quản trị khách sạn 11DHQTKS2

6 2038200002 Nguyễn Cao Thảo Nguyên Quản trị khách sạn 11DHQTKS2

7 2038200392 Trương Lý Minh Nguyệt Quản trị khách sạn 11DHQTKS2

8 2038200292 Trần Ngọc Quang Quản trị khách sạn 11DHQTKS2

9 2038200307 Nguyễn Thị Thảo Quyên Quản trị khách sạn 11DHQTKS2

10 2038200036 Phạm Minh Thông Quản trị khách sạn 11DHQTKS2

11 2038203034 Võ Văn Nin Quản trị khách sạn 11DHQTKS4

12 2038203032 Phạm Thanh An Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

13 2038202003 Đặng Duy Anh Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

14 2038203031 Trần Hồng Hân Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

15 2038203008 Phan Quang Hoan Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

16 2038200252 Đỗ Thị Sanh Huế Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

17 2038202081 Hồ Thị Mỹ Linh Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

18 2038203025 Nguyễn Thị Hoa Mỹ Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

19 2038202109 Nguyễn Thị Như Ngọc Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

20 2038202148 Nguyễn Thanh Phượng Quản trị khách sạn 11DHQTKS5

21 2038200097 Nguyễn Thái Bảo Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

22 2038202019 Trần Nguyên Danh Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

23 2038202034 Phan Thị Thùy Dương Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

24 2038202105 Lê Thị Thu Ngân Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

25 2038202134 Trần Thị Kim Oanh Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

26 2038203023 Phan Tấn Phúc Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

27 2038204071 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Quản trị khách sạn 11DHQTKS6

28 2038209439 Nguyễn Thị Hoài Linh Quản trị khách sạn 11DHQTKS7

29 2038202226 Lưu Thị Mỹ Xinh Quản trị khách sạn 11DHQTKS7

30 2038204116 Đinh Tấn Đạt Quản trị khách sạn 11DHQTKS8

31 2038210221 Vũ Thị Lan Chi Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

32 2038210030 Phạm Kiều Diễm Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

33 2038210059 Lê Thị Thùy Dương Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

34 2038210107 Nguyễn Thị Diệu Hằng Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

35 2038210529 Lê Thị Mai Linh Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

36 2038210085 Mỵ Thị Tuyết Mai Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

37 2038210449 Huỳnh Thị Kim Ngân Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

38 2038210445 Tô Thị Hồng Nhi Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

39 2038210373 Lê Quỳnh Ái Nhi Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

40 2038210548 Nguyễn Kim Như Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

41 2038210168 Võ Thị Ngọc Tươi Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

42 2038210549 Nguyễn Thị Mai Thảo Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

43 2038210313 Trần Võ Bích Thảo Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

44 2038210352 Nguyễn Thị Ngọc Vy Quản trị khách sạn 12DHQTKS01

45 2038210123 Hồ Tú Anh Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

46 2038210430 Phan Ngọc Bảo Châu Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

47 2038210482 Lư Thị Bích Chi Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

48 2038210557 Lâm Thị Ngọc Hân Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

49 2038210419 Nguyễn Thị Lợi Huyền Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

50 2038210124 Võ Thị Diễm Lệ Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

51 2038210451 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

52 2038210014 Phạm Thị Phong Nhã Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

53 2038210403 Nguyễn Quỳnh Nguyên Phương Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

54 2038210089 Hà Thị Mỹ Quyên Quản trị khách sạn 12DHQTKS02
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55 2038210215 Nguyễn  Ngọc Tuyền Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

56 2038210258 Nguyễn Đức Thiện Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

57 2038210502 Nguyễn Bảo Trang Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

58 2038210066 Lê Nguyễn Thanh Trúc Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

59 2038210413 Nguyễn Trần Bích Vân Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

60 2038210428 Nguyễn Ngọc Đông Xuân Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

61 2038210362 Nguyễn Thị Ngọc Yến Quản trị khách sạn 12DHQTKS02

62 2038210624 Nguyễn Thúy An Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

63 2038210519 Nguyễn Thị Ngọc Linh Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

64 2038219190 Tô Thị Tuyết Ngân Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

65 2038219202 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

66 2038219215 Nguyễn Thị Kiều Oanh Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

67 2038211734 Néang Đa Rim Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

68 2038219248 Trịnh Ngọc Thúy Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

69 2038219251 Nguyễn Thị Hoài Thư Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

70 2038210558 Dương Thị Tú Vui Quản trị khách sạn 12DHQTKS03

71 2038219123 Phạm Ngọc Điệp Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

72 2038219149 Lê Mỹ Huyền Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

73 2038219152 Võ Quang Hưng Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

74 2038219153 Lê Thị Thu Hương Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

75 2038219174 Huỳnh Thị Thu Lợi Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

76 2038219176 Lữ Thị Trúc Mai Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

77 2038219210 Hà Huỳnh Như Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

78 2038219285 Phan Văn Tú Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

79 2038219250 Nguyễn Ngọc Anh Thư Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

80 2038219269 Huỳnh Thị Bích Trâm Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

81 2038219298 Hoàng Quốc Việt Quản trị khách sạn 12DHQTKS04

82 2038210625 Lê Ngọc Đức Anh Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

83 2038219102 Phạm Vân Anh Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

84 2038219125 Bùi Hữu Đức Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

85 2038219180 Nguyễn Ngọc Tuyết Minh Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

86 2038219193 Lâm Trần Thu Ngọc Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

87 2038210582 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

88 2038210601 Nguyễn Tấn Phát Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

89 2038219234 Huỳnh Như Tâm Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

90 2038219287 Dương Hoàng Tuấn Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

91 2038219240 Phan Thị Thanh Thảo Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

92 2038210614 Nguyễn Thị Thanh Thúy Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

93 2038219294 Nguyễn Thị Bích Vi Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

94 2038219301 Đặng Ngọc Thúy Vy Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

95 2038219310 Bùi Thị Hải Yến Quản trị khách sạn 12DHQTKS05

96 2024190102 Nguyễn Thị Huỳnh Như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 10DHQTDVLH02

97 2024190722 Nguyễn Thị Diệu Linh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 10DHQTDVLH04

98 2024200285 Nguyễn Minh Chiến Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH01

99 2024200261 Lê Văn Đức Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH01

100 2024200145 Trần Phạm Bích Hằng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH01

101 2024200044 Trịnh Thiên Hùng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH01

102 2024200254 LƯU THỊ KIM TUỆ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH01

103 2024209257 NGÔ VIỆT KHÁNH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH02

104 2024202112 Thái Thị Thùy Trang Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH02

105 2024200408 NGUYỄN QUANG TRÍ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH02

106 2024203008 LÊ MINH KHA Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH03

107 2024203006 PHẠM THỊ YA LINH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH03

108 2024209169 NGUYỄN ĐÌNH THI Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH04

109 2024209345 NGUYỄN MAI XUÂN THÙY Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH04

110 2024209236 PHAN VĨNH TIẾN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH05

111 2024209172 BÙI THỊ HỒNG THẨM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH05

112 2024209317 PHẠM HUỲNH THANH TRÚC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11DHQTDVLH05



113 2024210221 Nguyễn Thị Thảo Hằng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

114 2024210164 Lê Mạnh Hoàng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

115 2024210086 Đặng Trần Nhật Minh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

116 2024210260 Nguyễn Hoàng Minh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

117 2024210222 Lê Thị Ngọc My Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

118 2024210071 Huỳnh Thị Bảo Ngọc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

119 2024210021 Trương Thảo Nguyên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

120 2024210363 Lâm Võ Yến Như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

121 2024210204 Hồ Nguyễn Cúc Phương Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

122 2024210039 Hồ Thị Lệ Quyên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

123 2024210033 Huỳnh Ngọc Thúy Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

124 2024210024 Dương Kim Yến Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH01

125 2024218958 Lê Tuấn Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

126 2024210060 Nguyễn Công Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

127 2024210198 Nguyễn Văn Quỳnh Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

128 2024218962 Trần Hoàng Ngọc Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

129 2024218963 Trần Thị Lan Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

130 2024218971 Nguyễn Thị Chi Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

131 2024218980 Hoàng Thị Hoài Giang Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

132 2024218986 Nguyễn Thúy Hiền Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

133 2024218990 Đào Huy Hoàng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

134 2024218993 Nguyễn Thị Hồng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

135 2024218996 Thiều Cao Diệu Huyền Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

136 2024218995 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

137 2024210048 Phan Thị Xuân Hưởng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

138 2024219006 Hồ Thị Kim Liên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

139 2024219007 Nguyễn Trần Quỳnh Liên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

140 2024219008 Nguyễn Hà Linh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

141 2024210230 Nguyễn Thị Hoàng Ly Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

142 2024219013 Nguyễn Đặng Xuân Mai Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

143 2024210297 Trần Thị Kim Ngân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

144 2024219029 Tô Thị Ánh Nguyệt Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

145 2024219051 Trần Thị Thảo Quyên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

146 2024219050 Lê Thị Như Quyên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

147 2024210353 Trần Như Quỳnh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

148 2024219056 Nguyễn Thuỷ Tâm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

149 2024219055 Nguyễn Thị Thanh Tâm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

150 2024210037 Hứa Trường Tuấn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

151 2024210180 Huỳnh Duy Thái Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

152 2024219067 Lê Hoàng Minh Thư Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

153 2024210254 Nguyễn Văn Trường Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

154 2024210050 Nguyễn Hoàng Phi Yến Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH02

155 2024218957 Nguyễn Thị Như Ái Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

156 2024218967 Vũ Thị Ngọc Bích Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

157 2024218987 Huỳnh Văn Hiếu Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

158 2024218992 Ngô Thị Ánh Hồng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

159 2024219014 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

160 2024219034 Lê Huỳnh Hồng Nhung Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

161 2024219041 Phan Thị Phúc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

162 2024219043 Lê Thu Phượng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

163 2024219071 Phạm Thị Tiên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

164 2024219074 Nguyễn Thị Kim Tiền Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

165 2024219075 Nguyễn Thị Thùy Trang Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

166 2024219078 Đỗ Ngọc Quỳnh Trâm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

167 2024219090 Diệp Thị Tường Vi Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03

168 2024219097 Nguyễn Thị Hải Yến Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 12DHQTDVLH03


